
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 2 

GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BA SAIGON CUP 2023  

KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN (ĐPL-S2) 
 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI 

4 

TÂY NGUYỄN SBC 

- 

HIẾU HOA - 

QUAHACO 

2 - 2 

 

TÂY NGUYÊN SBC (2) : 

Y Chaly Êban (23) 48’ 

Y Chưn Mlô (19) 56’ 

 

HIẾU HOA - QUAHACO (2) : 

Nguyễn Văn Hiếu (10) 3’ 

Đoàn Thế Tiễn (26) 70’ 

 

 

TÂY NGUYÊN SBC (1) : 

Y Gin Niê (17) 48’ 

 

HIẾU HOA - QUAHACO 

(1): 

Nguyễn Viết Thắng (23) 56’ 

 

Không  

 

Trương Bảo Lân 

 

Lê Hoành Khánh 

Đoàn Sĩ Phú 

Hồ Thanh Nhựt 

5 

OCB - ÂN PHÚ 

- 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

ĐẮK LẮK 

1 - 2 

 

OCB - ÂN PHÚ (1) : 

Dos Reis Rodrigues Junior (89) 

21’ 

 

XỐ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (2) : 

Cao Xuân Tín (11) 34’ 

Nguyễn Văn Phong (33) 70+3’ 

 

 

OCB - ÂN PHÚ (2) : 

Lê Quang Huy (19) 31’ 

Đỗ Phan Thành Phú (20) 

70+1’ 

 

XỐ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (1) : 

Nguyễn Văn Phong (33) 47’ 

 

XỐ SỐ KIẾN 

THIẾT ĐẮK LẮK 

(1) : 

Trần Đức Thiện 

(BHL) 17’ (TĐTT) 

 

 

Trương Bảo Lân 

 

Hồ Thanh Nhựt 

Đoàn Sĩ Phú 

Hà Viết Quý 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI  

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2023 

KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN (ĐPL-S2) 

_____________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023 



 

 

6 

HỒNG LẠC 

- 

BE TONG 26 GIA LAI 

1 - 5 

HỒNG LẠC (1) : 

Ngô Tấn Tài (24) 70+1’ 

 

BE TONG 26 GIA LAI (5) : 

Trần Công Minh (21) 8’ 

Hồ Văn Thuận (27) 11’, 26’ 

Bùi Văn Đông (5) 24’ (O.G) 

Cao Quốc Kiệt (82) 37’ 

 

HỒNG LẠC (3) : 

K Joun (10) 45’ 

Ngô Tấn Tài (24) 52’ 

Bùi Thành Vương (15) 67’ 

Không  

Huỳnh Anh Tuấn 

 

Nguyễn Hữu Quỳnh 

Lê Hoàng Khánh 

Huỳnh Nguyễn Ngọc 

Hưng 

 

 

 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Hai: 13 bàn thắng - Trung bình: ~4,33 bàn/trận 

Số bàn thắng 2 vòng: 25 bàn thắng - Trung bình: ~4,16  bàn/trận 

                   

Số thẻ vàng vòng Hai: 8 thẻ vàng - Trung bình: ~2,66 thẻ/ trận 

Số thẻ vàng 2 vòng: 13 thẻ vàng - Trung bình: ~2,16 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Hai: 1 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,33 thẻ/ trận 

Số thẻ đỏ 2 vòng: 1 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,16 thẻ/ trận 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
                                       PHẠM NGỌC TUẤN 


